
  VIETNAMESE 

 

Glossary of common terms 

  

Row Hàng GET Lấy 

Column Cột DELETE Xóa 

SELECT Truy vấn DROP Bỏ 

FROM Từ SUM Tổng 

WHERE Kiều kiện COUNT Đếm 

ORDER BY Sắp xếp theo AVG Trung bình 

NULL Không GROUP BY Nhóm 

TIMESTAMP Dấu thời gian DISTINCT Riêng biệt 

CASCADE Xếp đợt JOIN Gộp 

RESTRICT Hạn chế LEFT JOIN Gôp trái 

INSERT INTO Chèn vào RIGHT JOIN Gộp phải 

VALUES Giá trị VIEW (database) View 

LIKE (similarity) Giống như IN (as in a set) Trong 

CREATE Tạo Sub-query Lệnh truy vấn 

ALTER Thay thế 
CONCAT 
(concatenation) 

Nối vào 

CHANGE Thay đổi DATE_FORMAT Định dạng ngày 

ADD Thêm vào Concurrent Đồng thời 

UPDATE Cập nhật Lock Khóa 

 


